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        TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     THỊ XÃ HÒA THÀNH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          TỈNH TÂY NINH                      

                                                               
Bản án số: 22/2023/HS-ST 

Ngày: 19/4/2023  
        

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HÒA THÀNH, 

TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Dương Thị Ánh Nhung. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Võ Quang Truyền. 

2. Ông Nguyễn Quốc Hoàn. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Ngọc Lan – Thư ký Tòa án nhân dân thị 

xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Khoanh – Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 08/2023/TLST-HS 

ngày 08 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 

15/2023/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Lê Hữu B; sinh ngày: 12/3/2001. Tại: tỉnh Tây Ninh. Giới tính: 

Nam. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú hiện nay: số 9/146, tổ 2, ấp 

Tân Trung A, xã Tân H, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Nghề nghiệp: Sửa xe mô 

tô. Trình độ học vấn: 06/12. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 

có. Con ông Lê Ngọc X, sinh năm 1977 và bà Trần Thị Lệ H, sinh năm 1978, Vợ 

con chưa có. Tiền án, tiền sự: Không có. 

- Bị cáo bị tạm giữ ngày 15/11/2022, tạm giam ngày 24/11/2022 đến nay, có 

mặt tại tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 15/11/2022, tại chợ Hiệp Tr, thuộc khu phố 

Hiệp Trường, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, bị cáo Lê Hữu 

B cất giấu trong túi quần 01 khẩu súng ngắn ổ xoay màu đen-nâu trên thân súng có 

ký hiệu “SMITH & WESSON”, bên trong có 05 viên đạn bằng kim loại màu vàng, 
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đầu đạn màu đen để mang đi bán thì bị Công an thị xã Hòa Thành  phát hiện bắt 

quả tang. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị cáo B thu giữ thêm 01 khẩu 

súng ngắn kiểu dáng Rulô màu đen-nâu; 01 khẩu súng ngắn kiểu dáng Rulô màu 

đen- trắng; 08 viên đạn bằng kim loại màu vàng, mổi viên dài 2,4cm, đường kính 

0,5cm và 01 viên đạn bằng kim loại màu vàng, dài 2,1 cm, đường kính 0,9cm cùng 

nhiều đồ vật khác có liên quan. 

Qua điều tra, thể hiện: bị cáo Lê Hữu B khai nhận đã mua tổng cộng 10 khẩu 

súng ngắn và 50 viên đạn cao su với tổng số tiền là 30.000.000 đồng nhằm mục 

đích chế tạo và bán cho người có nhu cầu. Cụ thể: Khoảng tháng 9/2022, bị cáo Lê 

Hữu B xem trên trang mạng xã hội Facebook thấy có bán nhiều loại súng ngắn 

kiểu Rulo bắn đạn cao su nên đã đặt mua nhiều lần được 06 khẩu súng Rulo và 30 

viên đạn cao su của nhiều đối tượng khác nhau (không rõ nhân thân, địa chỉ) với 

tổng số tiền 18.000.000 đồng (khoảng 3.000.000 đồng/ khẩu súng) rồi đem về chế 

tạo lại thành súng bắn đạn thể thao (đạn bằng kim loại có thuốc nổ, đầu đạn bằng 

chì) có tính sát thương cao hơn, nhằm mục đích tìm người có nhu cầu sử dụng để 

bán lại hưởng lợi. Sau khi nhận được súng đạn, bị cáo B tự nghiên cứu chỉnh sửa 

bộ phận kim hỏa đầu tròn thành dẹp để bắn được đạn thể thao và bắn thử đạn nổ, 

nhưng tất cả các súng chế tạo đều bị hỏng. Khoảng cuối tháng 10/2022, bị cáo B 

xem video trên trang Facebook của người bán (không nhớ tên tài khoản) hướng 

dẫn cách thức chế tạo súng bắn đạn cao su thành súng bắn đạn thể thao thì phải 

thay đổi kết cấu nòng súng, ổ đạn xoay (trái khế) để gia tăng khả năng chịu lực 

nén. Sau đó, bị cáo B tiếp tục đặt mua 04 khẩu súng và 20 viên đạn thể thao với giá 

12.000.000 đồng, đồng thời được tặng kèm 04 bộ phụ kiện, mỗi bộ gồm: 01 ống 

kim loại dài lắp vào nòng súng, 06 ống kim loại ngắn hơn lắp vào 06 lỗ chứa đạn 

và 01 bộ phận kim hỏa đầu dẹp để chế tạo lại súng theo hướng dẫn. Bị cáo cung 

cấp địa chỉ, số điện thoại liên lạc cho người bán thì khoảng 03 ngày sau có một 

người đàn ông (không rõ nhân thân, địa chỉ) đến nhà giao súng, đạn cho bị cáo B 

và nhận tiền. Sau khi mua được 04 khẩu súng đã đặt mua, bị cáo B tháo rời các bộ 

phận của khẩu súng, bỏ các ống nhựa bên trong nòng súng và 06 lỗ chứa đạn thay 

bằng ống kim loại và dùng keo AB dán cố định; thay kim hỏa đầu tròn thành kim 

hỏa đầu dẹp và lắp ráp lại súng. Bị cáo B đã chế tạo được 02 khẩu súng nhưng khi 

mang súng bắn thử vào thùng nhựa đặt tại nhà bếp thì có 01 khẩu súng bị hư hỏng 

và 01 khẩu súng bắn 03 phát đạn nổ, súng vẫn nguyên vẹn nên mang cất giấu tại 

phòng ngủ ở nhà thuộc ấp Tân Trung A, xã Tân H, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

chờ tìm người bán. Còn lại 02 khẩu súng, bị cáo B chưa hoàn thành việc chế tạo 

lại. 

Khoảng đầu tháng 11/2022, bị cáo B quen biết ngoài xã hội với người đàn 

ông tên T (không rõ nhân thân, lai lịch) và cho anh T biết mình có bán súng Rulo 

bắn đạn thể thao bằng kim loại, đầu đạn bằng chì. Sau đó, bị cáo B sử dụng tài 

khoản Zalo tên “Lê Hữu B” kết bạn với anh T qua tài khoản “Tòn Teng” để gửi 

hình ảnh khẩu súng, đạn cho anh T xem và thỏa thuận bán súng cho “Toàn Teng” 

giá 6.000.000 đồng/01 khẩu súng và 05 viên đạn thể thao. Đến khoảng 14 giờ ngày 

15/11/2022, “Tòn Teng” liên lạc qua Zalo yêu cầu bị cáo B mang súng, đạn đến 

chợ Hiệp Tr thuộc khu phố Hiệp Tr, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh giao dịch. Khi đến điểm hẹn, bị cáo B giao súng, đạn nhưng, nhưng nhìn thấy 
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súng, “Tòn Teng” chê xấu không mua nên bị cáo B cất giấu khẩu súng cùng 05 

viên đạn trong túi quần rồi điều khiển xe môtô biển số 70K2-2986 đi trên đường 

thì bị phát hiện bắt quả tang. 

 Quá trình điều tra, bị cáo Lê Hữu B đã thành khẩn khai nhận về hành vi 

phạm tội của mình. 

Tại Kết luận giám định số 6258/KL-KTHS ngày 21/11/2022 của Phân viện 

Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận:  

- Khẩu súng ngắn ổ xoay, màu đen-nâu, trên nòng súng có ký hiệu “SMITH 

& WESSON” là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, thuộc 

nhóm vũ khí quân dụng. 

- Khẩu súng ngắn ổ xoay, màu đen-nâu, trên thân súng có ký hiệu 

22TH003001 và khẩu súng ngắn ổ xoay màu đen-trắng, trên thân súng không có ký 

hiệu là đồ chơi nguy hiểm, không phải vũ khí quân dụng. 

- 14 viên đạn bằng kim loại màu vàng gửi giám định là đạn thể thao cỡ 

(5,6x15,6)mm, không phải đạn quân dụng. 

- 01 viên đạn hình trụ bằng kim loại màu vàng là đạn cao su cỡ (9x22)mm, 

không phải đạn quân dụng”. 

Qua xác minh, bị cáo Lê Hữu B không có tài sản nên không kê biên. 

Tại Cáo trạng số: 11/CT-VKSHT ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Viện kiểm 

sát nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã truy tố bị cáo Lê Hữu B về tội 

“Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh trong phần tranh luận đã giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Lê Hữu B về 

tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định 

tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự. 

Đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Lê Hữu B phạm tội “Chế tạo, 

tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. 

 - Căn cứ khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự, điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS, 

Điều 38 BLHS. Xử phạt bị cáo: Lê Hữu B từ 01 năm đến 02 năm tù.  

Về biện pháp tƣ pháp:  

- Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thị Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật: 

Tịch thu giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh quản lý, xử lý theo 

quy định: 

- Khẩu súng ngắn ổ xoay, màu đen-nâu, trên nòng súng có ký hiệu “SMITH 

& WESSON” là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, thuộc 

nhóm vũ khí quân dụng. 
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- Khẩu súng ngắn ổ xoay, màu đen-nâu, trên thân súng có ký hiệu 

22TH003001 và khẩu súng ngắn ổ xoay màu đen-trắng, trên thân súng không có ký 

hiệu là đồ chơi nguy hiểm, không phải vũ khí quân dụng. 

- 14 viên đạn bằng kim loại màu vàng gửi giám định là đạn thể thao cỡ 

(5,6x15,6)mm, không phải đạn quân dụng. 

- 01 viên đạn hình trụ bằng kim loại màu vàng là đạn cao su cỡ (9x22)mm, 

không phải đạn quân dụng”. 

Tịch thu sung ngân sách nhà nƣớc: 

- 01 (Một) điện thoại di động hiệu Iphone màu trắng bạc, phía sau có ghi số 

IC: 579C-E2946A, bên trong có gắn sim số 0362.162.924. 

Trả cho bị cáo: 

- 01 (Một) xe mô tô màu xanh, biển kiểm soát 70K2-2986, số khung:không 

xác định, số máy: VLKZS150FMG2000053769. 

- 01 (Một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 0063127, biển 

kiểm soát 70K2-2986, mang tên Lê Văn Vũ. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 (Một) thùng nhựa màu trắng đã cũ, đường kính 30cm, 

dài 35cm, dưới đáy thùng có nhiều lổ thủng. 

Lời nói sau cùng của bị cáo tại phiên tòa: bị cáo đã rất ăn năn hối cải về hành 

vi của mình, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về tính hợp pháp của những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra Công 

an thị xã Hòa Thành, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành, 

Kiểm sát viên thu thập: Các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án do Cơ quan 

điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập đều được tiến hành 

đúng theo trình tự, thủ tục luật định. 

[2] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều 

tra Công an thị xã Hòa Thành, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa 

Thành, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do dó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[3] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ 

quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, tang vật vụ án, kết luận 

định giá tài sản cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ 

xác định:  
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Từ tháng 9/2022 đến ngày 15/11/2022, bị cáo Lê Hữu B có hành vi mua 10 

khẩu súng ngắn loại thể thao, 50 viên đạn cao su và các phụ kiện khác chế tạo lại 

được 01 (một) khẩu súng quân dụng, bắn thử 04 viên đạn nổ tốt, sau đó bị cáo B 

đem khẩu súng chế tạo được về nhà cất giấu. Lúc 14 giờ ngày 15/11/2022 khi bị 

cáo B đem súng đến chợ Hiệp Tr thuộc khu phố Hiệp Tr, phường Hiệp Tân, thị xã 

Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh bán cho người không quen biết với giá 6.000.000 đồng, 

nhưng chưa bán được thì bị bắt quả tang. 

Bị cáo Lê Hữu B là người thành niên, biết rõ việc chế tạo, mua bán vũ khí 

quân dụng là vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến 

chế độ quản lý vũ khí quân dụng của Nhà nước, nên phải chịu trách nhiệm hình sự 

về hành vi đã thực hiện.  

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành truy tố bị cáo về tội “Chế 

tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[4] Vụ án có tính chất nghiêm trọng, bị cáo biết việc chế tạo, mua bán vũ khí 

quân dụng là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện, xem thường pháp luật 

nên phải chịu trách nhiệm hình sự. 

[5] Khi quyết định hình phạt có xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng 

trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo như sau: 

[5.1] Về tình tiết tăng nặng: không có.  

[5.2] Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi 

phạm tội của mình nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo 

quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

[6] Xét các bị cáo không có tài sản nên miễn hình phạt bổ sung.  

[7] Đối với những người mà bị cáo Lê Hữu B khai có bán vũ khí quân dụng 

cho B và người tên “Tòn Teng” đặt mua súng, đạn của bị cáo hiện không rõ nhân 

thân, địa chỉ nên chưa làm việc được, khi nào làm rỏ xử lý sau. 

[8] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thị Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật: 

- Khẩu súng ngắn ổ xoay, màu đen-nâu, trên nòng súng có ký hiệu “SMITH 

& WESSON” là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, thuộc 

nhóm vũ khí quân dụng; Khẩu súng ngắn ổ xoay, màu đen-nâu, trên thân súng có 

ký hiệu 22TH003001 và khẩu súng ngắn ổ xoay màu đen-trắng, trên thân súng 

không có ký hiệu là đồ chơi nguy hiểm, không phải vũ khí quân dụng; 14 viên đạn 

bằng kim loại màu vàng gửi giám định là đạn thể thao cỡ (5,6x15,6)mm, không 

phải đạn quân dụng; 01 viên đạn hình trụ bằng kim loại màu vàng là đạn cao su cỡ 

(9x22)mm, không phải đạn quân dụng”, là vật chứng thuộc quyền quản lý của Bộ 

Chỉ huy Quân sự nên cần tịch thu giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh quản lý, 

xử lý theo quy định. 
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- 01 (Một) điện thoại di động hiệu Iphone màu trắng bạc, phía sau có ghi số 

IC: 579C-E2946A, bên trong có gắn sim số 0362.162.924, là vật chứng bị cáo 

dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung Ngân sách Nhà nước. 

- 01 (Một) xe mô tô màu xanh, biển kiểm soát 70K2-2986, số khung:không 

xác định, số máy: VLKZS150FMG2000053769; 01 (Một) giấy chứng nhận đăng 

ký xe mô tô, xe gắn máy số 0063127, biển kiểm soát 70K2-2986, mang tên Lê Văn 

Vũ, là tài sản của cha mẹ bị cáo không liên quan hành vi phạm tội nên cần trả cho 

bị cáo. 

- 01 (Một) thùng nhựa màu trắng đã cũ, đường kính 30cm, dài 35cm, dưới 

đáy thùng có nhiều lổ thủng, là vật chứng không còn giá trị sử dụng nên cần tịch 

thu tiêu hủy. 

 [9] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Lê Hữu B phạm tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua 

bán trái phép vũ khí quân dụng”. 

Căn cứ khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự, điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS, 

Điều 38 BLHS.  

Xử phạt bị cáo Lê Hữu B 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời gian tính từ 

ngày tạm giữ 15/11/2022. 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thị Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật: 

Tịch thu giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh quản lý, xử lý theo 

quy định: 

- Khẩu súng ngắn ổ xoay, màu đen-nâu, trên nòng súng có ký hiệu “SMITH 

& WESSON” là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, thuộc 

nhóm vũ khí quân dụng. 

- Khẩu súng ngắn ổ xoay, màu đen-nâu, trên thân súng có ký hiệu 

22TH003001 và khẩu súng ngắn ổ xoay màu đen-trắng, trên thân súng không có ký 

hiệu là đồ chơi nguy hiểm, không phải vũ khí quân dụng. 

- 14 viên đạn bằng kim loại màu vàng gửi giám định là đạn thể thao cỡ 

(5,6x15,6)mm, không phải đạn quân dụng. 

- 01 viên đạn hình trụ bằng kim loại màu vàng là đạn cao su cỡ (9x22)mm, 

không phải đạn quân dụng”. 

Hiện các vật chứng do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh quản lý. 

Tịch thu sung Ngân sách Nhà nƣớc: 
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- 01 (Một) điện thoại di động hiệu Iphone màu trắng bạc, phía sau có ghi số 

IC: 579C-E2946A, bên trong có gắn sim số 0362.162.924. 

Trả cho bị cáo: 

- 01 (Một) xe mô tô màu xanh, biển kiểm soát 70K2-2986, số khung:không 

xác định, số máy: VLKZS150FMG2000053769. 

- 01 (Một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 0063127, biển 

kiểm soát 70K2-2986, mang tên Lê Văn Vũ. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 (Một) thùng nhựa màu trắng đã cũ, đường kính 30cm, 

dài 35cm, dưới đáy thùng có nhiều lổ thủng. 

Hiện vật chứng do Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hòa Thành quản lý. 

3. Về án phí hình sự sơ thẩm:  

Bị cáo Lê Hữu B phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). 

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh để 

xét xử phúc thẩm trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày tuyên án./. 

T/M HỘI ĐỒNGXÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

 Dương Thị Ánh Nhung 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Vụ GĐKT.TANDTC (Vụ 1); 

- TAND cấp cao tại TP.HCM; 

- VKSND cấp cao tại TP.HCM; 

- Phòng kiểm tra nghiệp vụ 

TAND tỉnh Tây Ninh; 

- VKSND tỉnh Tây Ninh; 

- VKSND Thị xã Hòa Thành;    

- CC thi hành án hình sự có thẩm quyền; 

- Chi cục THADS TX.Hòa Thành; 

- Phòng lý lịch Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh; 

- Nhà tạm giữ CA thị xã Hòa Thành; 

- UBND xã Tân Hưng, h. Tân Châu; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu tập án. 


